
1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN T 

TỈNH NINH THUẬN 
__________________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________________ 

Bản án số: 09/2019/HS-ST 
Ngày: 31/5/2019 
  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T – TỈNH NINH THUẬN 
 

- Thành phần Hội ñồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Tiến.  
 

 Các Hội thẩm nhân dân:  
 Ông Nguyễn Văn Thái - Bí thư ðảng ủy xã N, huyện T, tỉnh Ninh Thuận.  
 Ông Tạ Yên Xem - Bí thư xã ñoàn H, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 
T, tỉnh Ninh Thuận. 

 

 - ðại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Ninh Thuận tham gia 
phiên tòa: Ông Thuận Văn Thắng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Ninh 
Thuận xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số: 07/2019/TLST-HS ngày 09 tháng 
5 năm 2019 theo Quyết ñịnh ñưa vụ án ra xét xử số: 09/2019/QðXXST-HS ngày 17 
tháng 5 năm 2019 ñối với bị cáo: 
 PHAN VĂN TH (Oai), sinh năm: 2000 tại tỉnh Ninh Thuận. Nơi cư trú: 
Thôn Th, xã D, huyện T, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Làm thuê; trình ñộ văn hóa: 
6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 
Phan C và bà Lê Thị M; vợ, con: Không; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo bị 
tạm giam từ ngày 21/3/2019, hiện ñang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện T. 
(Có mặt) 
 

 Bị hại: Cháu Nguyễn Thị Thanh H, sinh ngày: 21/7/2005; nơi cư trú: Khu phố 
7, thị trấn L, huyện P, tỉnh Bình Thuận. (Xin xét xử vắng mặt) 
 Người ñại diện hợp pháp của bị hại: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm: 1983; nơi 
cư trú: Khu phố 7, thị trấn L, huyện P, tỉnh Bình Thuận. (Có mặt) 
 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Ông Lưu Văn H - Trợ 
giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Thuận. (Có 
mặt) 
 Người làm chứng: Cháu Nguyễn Thị Tr, sinh năm: 2010; nơi cư trú: Thôn S 
1, xã D, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. (Vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án ñược tóm tắt như sau:  
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Phan Văn Th và Nguyễn Thị Thanh H, sinh ngày: 21/7/2005, trú tại khu phố 
7, thị trấn L, huyện P, tỉnh Bình Thuận cùng làm thuê tại thành phố ð, tỉnh Lâm 
ðồng. Khoảng tháng 7 năm 2018, giữa Th và H phát sinh tình cảm nam nữ, mặc dù 
bị gia ñình H ngăn cấm nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội và 
ñã 02 lần tự nguyện quan hệ tình dục với nhau tại thành phố ð, tỉnh Lâm ðồng. 

Tết âm lịch Kỷ Hợi năm 2019, H cùng gia ñình về nhà bà ngoại ở thôn S 1, xã 
D, huyện T ăn tết. Khoảng 19 giờ ngày 08/02/2019 (Nhằm ngày Mùng 4 Tết âm 
lịch), H nhắn tin hẹn Th gặp nhau tại cổng làng thôn S ñể quan hệ tình dục, Th ñồng 
ý. Khoảng 20 giờ cùng ngày, H nói dối mẹ ñi mua sinh tố về ăn rồi cùng với chị họ 
tên Nguyễn Thị Tr, sinh năm 2010, trú tại thôn S 1 ñi ñến cổng làng thôn S như ñã 
hẹn. Sau khi gặp nhau, Th ñiều kiển xe mô tô biển kiểm soát 85E1-154.55 chở Tr và 
H ñi theo tỉnh lộ 709 hướng từ xã D ñi thành phố P, khi ñến khu vực bãi ñất trống 
ven tỉnh lộ 709 thuộc thôn S 1, xã D, huyện T, Th và H ñưa ñiện thoại cho Tr chơi 
game rồi cả hai ñi bộ ñến gốc cây neem cách ñường khoảng 50 mét ñể quan hệ tình 
dục. Quan hệ ñược khoảng 10 phút thì mẹ của H là bà Nguyễn Thị H gọi ñiện cho H 
nên Tr kêu: “Hai, mẹ gọi”, H trả lời: “Chờ xíu lên giờ”, rồi cả hai mặc quần áo rồi 
ñi về. Bị phát hiện và sợ mẹ ñánh nên H nói dối bị Th hiếp dâm, ngày 11/02/2019 bà 
H làm ñơn tố giác hành vi hiếp dâm của Th.  

 

Ngoài lần giao cấu nêu trên, quá trình ñiều tra xác ñịnh: Khoảng 21 giờ tối 
thứ bảy, không nhớ rõ ngày, trong tháng 11 năm 2018, cũng tại ñịa ñiểm nêu trên, 
Phan Văn Th ñã 01 lần thực hiện hành vi giao cấu với Nguyễn Thị Thanh H ñược 
khoảng 30 phút.  

 

Tại Bản Kết luận giám ñịnh pháp y về tình dục số 03/TD ngày 14/02/2019 
của Trung tâm giám ñịnh Y khoa – Pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: “Bộ phận sinh 
dục phát triển bình thường; lông mu thưa, ñen, quăn; môi bé dính lá cây khô, không 
phát hiện tổn thương; âm hộ, môi lớn không phát hiện tổn thương; vùng bẹn hai bên 
dính chất bẩn màu ñen; màng trinh hình vành khăn, có vết rách cũ vị trí hướng 07 
giờ và vị trí hướng 05 giờ có sung huyết nhẹ; tầng sinh môn không phát hiện tổn 
thương; xét nghiệm âm ñạo tìm không thấy tinh trùng di ñộng trong dịch âm ñạo, 
nhuộm gram tìm không thấy hình dạng tinh trùng trong dịch âm ñạo; siêu âm hiện 
tại chưa phát hiện bất thường trên siêu âm”. 

 

Tại bản Cáo trạng số: 09/CT-VKSTN ngày 08/5/2019 của Viện kiểm sát nhân 
dân huyện T, tỉnh Ninh Thuận ñã truy tố bị cáo Phan Văn Th (Oai) về tội "Giao cấu 
với người từ ñủ 13 tuổi ñến dưới 16 tuổi" theo ñiểm a khoản 2 ðiều 145 của Bộ luật 
hình sự. 

 

Tại phiên tòa, ñại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội: Hành vi của 
bị cáo có ñủ yếu tố cấu thành tội "Giao cấu với người từ ñủ 13 tuổi ñến dưới 16 
tuổi", do ñó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết ñịnh truy tố ñối với bị cáo và ñề nghị 
Hội ñồng xét xử:  

 

 Tuyên bố bị cáo Phan Văn Th (Oai) về tội "Giao cấu với người từ ñủ 13 tuổi 
ñến dưới 16 tuổi". Căn cứ ñiểm a khoản 2 ðiều 145; ñiểm r, s khoản 1 và khoản 2 
ðiều 51; ðiều 38; ðiều 54 của Bộ luật hình sự. Mức án ñối với bị cáo Phan Văn Th 
(Oai) từ 15 tháng tù ñến 18 tháng tù. 
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 Biện pháp tư pháp: Căn cứ ðiều 46, ðiều 47 của Bộ luật hình sự; ðiều 106 
của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 (Một) máy 
tính bảng hiệu Itel it 1702 của Phan Văn Th là công cụ, phương tiện phạm tội. 
 Về dân sự: Do gia ñình bị hại không yêu cầu nên không xem xét. 
 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trình bày ý kiến: Nhất trí 
với bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện T ñã truy tố bị cáo Phan Văn 
Th (Oai) về tội "Giao cấu với người từ ñủ 13 tuổi ñến dưới 16 tuổi" theo ñiểm a 
khoản 2 ðiều 145 của Bộ luật hình sự. ðề nghị Hội ñồng xét xử xem xét giải quyết 
theo pháp luật. 
 

 Lời nói sau cùng: Tại phiên tòa, bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp 
luật nên mong Hội ñồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.   
 

NHẬN ðỊNH CỦA HỘI ðỒNG XÉT XỬ: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án ñã ñược 
thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội ñồng xét xử nhận thấy như sau:  
 

 Về hành vi, quyết ñịnh tố tụng của Cơ quan ñiều tra Công an huyện Thuận Nam, 
ðiều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam, Kiểm sát viên trong quá trình 
ñiều tra, truy tố ñã thực hiện ñúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy ñịnh của Bộ luật 
Tố tụng hình sự. Quá trình ñiều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không ai có ý kiến 
hoặc khiếu nại về hành vi, quyết ñịnh của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 
tụng. Do ñó, các hành vi, quyết ñịnh tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng ñã thực hiện ñều hợp pháp. 

 

Trong quá trình ñiều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn Th (Oai) ñã khai 
nhận hành vi phạm tội như sau: Do có tình cảm yêu ñương giữa bị cáo và cháu 
Nguyễn Thị Thanh H nên khoảng thời gian từ tháng 11/2018 ñến ngày 08/02/2019 
tại thôn S 1, xã D, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. Bị cáo ñã 02 lần thực hiện hành vi 
giao cấu với cháu H là người từ ñủ 13 tuổi ñến dưới 16 tuổi. Xét thấy hành vi nêu 
trên của bị cáo ñã xâm phạm ñến quyền ñược bảo vệ về nhân thân, danh dự của trẻ 
em, xâm phạm ñến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em. Do ñó, Viện 
kiểm sát nhân dân huyện T truy tố bị cáo Phan Văn Th (Oai) về tội "Giao cấu với 
người từ ñủ 13 tuổi ñến dưới 16 tuổi" theo ñiểm a khoản 2 ðiều 145 của Bộ luật 
hình sự là có căn cứ, ñúng pháp luật. Vì vậy phải xử phạt bị cáo một mức án thật 
nghiêm mới có tác dụng răn ñe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 
hối cải; tự thú; bị hại và người ñại diện hợp pháp của bị hại ñều xin giảm nhẹ hình 
phạt cho bị cáo. ðây là tình tiết giảm nhẹ ñược quy ñịnh tại ñiểm r, s khoản 1 và 
khoản 2 ðiều 51 của Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có 
nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự; bản thân bị cáo không nhận thức ñược việc 
giao cấu với người từ ñủ 13 tuổi ñến dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật nên Hội ñồng 
xét xử áp dụng ðiều 54 của Bộ luật hình sự ñể xem xét giảm nhẹ phần nào hình phạt 
cho bị cáo là phù hợp. 
 Về trách nhiệm dân sự: Gia ñình bị hại không yêu cầu bị cáo Phan Văn Th 
(Oai) phải bồi thường thiệt hại nên Hội ñồng xét xử không xét ñến. 
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Về biện pháp tư pháp: Căn cứ ðiều 46, ðiều 47 của Bộ luật hình sự; ðiều 106 
của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 (Một) máy 
tính bảng hiệu Itel it 1702 của bị cáo Phan Văn Th (Oai) là công cụ, phương tiện 
phạm tội là có cơ sở. 

 

 Về xử lý vật chứng: Cơ quan ñiều tra Công an huyện T ñã tiến hành trả lại cho 
cháu Nguyễn Thị Thanh H 01 (Một) quần thun dài màu hồng, chấm trắng, kích 
thước ngang lưng 31 cm, dài 85 cm là phù hợp. 
 

ðối với các lần mà bị cáo Phan Văn Th (Oai) thực hiện hành vi giao cấu với 
cháu Phan Thị Thanh H tại thành phố ð, tỉnh Lâm ðồng. Cơ quan ñiều tra Công an 
huyện T ñã thông báo cho Cơ quan ñiều tra Công an thành phố ð, tỉnh Lâm ðồng 
biết xử lý theo thẩm quyền là có cơ sở. 
 

 Bị cáo phải nộp án phí theo quy ñịnh của pháp luật. 
  

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 Căn cứ vào ñiểm a khoản 2 ðiều 145; ñiểm r, s khoản 1 và khoản 2 ðiều 51; 
ðiều 38; ðiều 54 của Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Phan Văn Th (Oai) phạm tội 
"Giao cấu với người từ ñủ 13 tuổi ñến dưới 16 tuổi". Xử phạt bị cáo Phan Văn Th 
(Oai) 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 21/3/2019.  
 

  Căn cứ ðiều 46, ðiều 47 của Bộ luật hình sự; ðiều 106 của Bộ luật Tố tụng 
hình sự: Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 (Một) máy tính bảng hiệu Itel it 
1702 của bị cáo Phan Văn Th (Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 14/5/2019 
tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T giữa Công an huyện T và Chi cục Thi hành 
án dân sự huyện T).  
 

 Căn cứ vào khoản 2 ðiều 135 và khoản 2 ðiều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 
sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc Hội 14. Buộc bị cáo Phan Văn Th (Oai) phải chịu 200.000ñ (Hai trăm nghìn 
ñồng) án phí hình sự sơ thẩm.  
 

 Bị cáo và người ñại diện hợp pháp của bị hại có quyền làm ñơn kháng cáo 
trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (Ngày 31/5/2019). Bị hại vắng mặt tại phiên 
tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận ñược bản án hoặc ñược tống ñạt hợp lệ. 
 
 

   Nơi nhận:                   
   - TAND tỉnh Ninh Thuận; 
   - VKSND tỉnh Ninh Thuận; 
   - VKSND huyện T; 
   - Cơ quan ñiều tra CA huyện T; 
   - Cơ quan Thi hành án hình sự; 
   - Nhà tạm giữ CA huyện T; 
   - CC T.H.A dân sự huyện T; 
   - Sở tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 
   - Bị cáo, bị hại;  
   - Lưu hồ sơ, tập bản án.   

TM. HỘI ðỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 

Ngô Văn Tiến 

 


